Họ và tên: …………………………………………
Câu 1: Viết vào chỗ chấm: 

	a) Cách đọc các số:
   43: ……………………………………..
   35: …………………………………….
	b) Số?
Năm mươi tư: ………………..
Bảy mươi mốt: …………...…..



Câu 2: Viết tên các hình vào chỗ chấm



…………………………..                                  …………………………..                                      …………………………..                                       …………………………..

Câu 3: Nối 

88
62
53





31 + 57
85 - 32
26 + 62
76 - 14


Câu 4: Nối hai phép tính có cùng kết quả.
20 + 60

62 + 6

30 + 50

30 + 38

47 - 20

10 + 17
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Câu 5: 
30 + 27 … 60

47 … 20 + 23

25 … 79 - 54

67 - 61 … 10




Câu 6:) Xếp các số 33; 17; 93; 11 theo thứ tự.
Các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: ……………………………………………………
Các số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: ……………………………………………………

Câu 7: (1 điểm) Hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng mười. Hỏi thứ sáu trong tuần là ngày …… tháng mười. 

Tháng 10

Thứ sáu

 ?



Tháng 10

Thứ ba

12


     A. Ngày 14                          B. Ngày 16 
     C. Ngày 15                          D. Ngày 17 



Câu 8: Đặt tính rồi tính:
                    43 + 36                    23 – 12                       86 – 2                                3 + 32 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 9: Viết vào chỗ trống cho thích hợp:  B

Sợi dây vải dài 76 cm, chị cắt lấy một đoạn dài 35 cm để buộc hộp quà tặng. Hỏi đoạn dây vải còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
	
	
	
	
	


   	
           Đoạn dây vải còn lại dài ...........cm.

[bookmark: _GoBack]Câu 10: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: 
	       Khối lớp Một trường Tiểu học Hưng Bình có bốn lớp: lớp 1A có 34 bạn, lớp 1B có 35 bạn, lớp 1C có 33 bạn, lớp 1D có 34 bạn. 
      - Lớp ………. có số bạn ít nhất. 
      - Lớp ……….. có học sinh đông nhất. 
      - Số bạn lớp 1A (nhiều hơn/ít hơn)…………….. số bạn lớp 1B. 
      - Số bạn lớp 1D (nhiều hơn/ít hơn)………...... số bạn lớp 1C.

